                                                                                        Phụ lục III
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 
(Kèm theo Đề án số      /ĐA-UBND ngày    tháng     năm của UBND tỉnh)
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (tham khảo)
	Thành tiền (ước tính)

	1
	Máy tính
	Bộ
	169
	10.000.000
	1.690.000.000

	2
	Máy in HP
	Bộ
	169
	5.000.000
	   845.000.000

	3
	Máy Fax
	Cái
	169
	4.000.000
	   676.000.000

	4
	Tủ đựng hồ sơ
	Cái
	338
	3.000.000
	1.014.000.000

	5
	Bàn
	Cái
	338
	2.000.000
	   676.000.000

	6
	Ghế
	Cái
	676
	1.000.000
	   676.000.000

	7
	Quạt
	Cái
	338
	1.000.000
	   338.000.000

	8
	Màn hình cảm ứng
	Cái
	169
	4.000.000
	   676.000.000

	9
	Máy scan
	Cái 
	169
	5.000.000
	   845.000.000

	10
	Bảng niêm yết, bảng khẩu hiệu...và dự phòng
	
	169
	6.000.000
	   1.014.000.000

	11
	Bảng ngăn cách nơi ngồi làm việc của công chức và nơi ngồi chờ của người dân
	Cái
	169
	20.000.000đ 
	3.380.000.000

	12
	Máy photocopy
	Cái
	16
	50.000.000
	   800.000.000

	
	Tổng kinh phí dự kiến
	
	
	
	12.630.000.000đ


